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PHỤ LỤC 

Kế hoạch trồng mới 40 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày     / 3 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Địa phương, đơn vị 

Tổng cộng 

Tổng 

Trồng rừng tập 

trung 

Trồng 

cây 

xanh 

phân 

tán 

Trồng 

rừng 

sản xuất  

Trồng 

rừng 

phòng 

hộ, đặc 

dụng, 

thay 

thế 

TỔNG 
40.013,2

3 

30.918,5

4 

1.094,6

9 

8.000,0

0 

I Huyện Mang Yang 3.572,09 2.888,87 87,22 596,00 

1 UBND các xã 1.232,57 652,57 0,00 580,00 

2 BQLRPH Mang Yang 30,00 0,00 30,00 0,00 

3 BQLRPH Hà Ra 68,82 61,60 7,22 0,00 

4 Công ty TNHH MTV LN Kông Chiêng 263,09 263,09 0,00 0,00 

5 Công ty Cổ phần Hiếu Phúc 422,83 422,83 0,00 0,00 

6 
Công ty CP Đầu tư công nghệ Nanoice Việt 

Nam 
486,45 486,45 0,00 0,00 

7 BQL VQG Kon Ka Kinh 50,00 0,00 50,00 0,00 

8 Công ty MDF VINAFOR Gia Lai 350,00 350,00 0,00 0,00 

9 Sư đoàn 2 - Quân khu 5 106,00 90,00 0,00 16,00 

10 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 562,33 562,33 0,00 0,00 

II Huyện Đak Đoa 1.940,94 1.364,13 0,00 576,81 

1 UBND các xã 1.324,43 747,62 0,00 576,81 

2 BQLRPH Đăk Đoa 102,88 102,88 0,00 0,00 

3 Công ty CP sinh thái rừng Mang Yang 513,63 513,63 0,00 0,00 

III Huyện Ia Grai 4.806,14 4.299,32 30,70 476,12 

1 UBND các xã 548,67 72,55 0,00 476,12 

2 BQLRPH Bắc Ia Grai 123,60 92,90 30,70 0,00 

3 
Công ty TNHH MTV Minh Anh 

 Nguyễn Gia Lai 
2.333,10 2.333,10 0,00 0,00 

4 Công ty CP Trần Quang Gia Lai 820,20 820,20 0,00 0,00 

5 Công ty TNHH HHD Green 980,57 980,57 0,00 0,00 

IV Huyện Chư Prông 2.958,27 2.431,44 0,00 526,83 

1 UBND các xã 2.709,98 2.183,15 0,00 526,83 

2 BQLRPH Ia Meur 119,85 119,85 0,00 0,00 

3 BQLRPH Ia Púch 128,44 128,44 0,00 0,00 

V Huyện Đức Cơ 928,63 490,89 8,33 429,41 
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STT Địa phương, đơn vị Tổng cộng 

1 UBND các xã 914,91 485,50 0,00 429,41 

2 BQLRPH Đức Cơ 13,72 5,39 8,33 0,00 

VI Huyện Chư Sê 857,20 332,20 45,00 480,00 

20 UBND các xã 767,20 287,20 0,00 480,00 

21 BQLRPH Chư Sê 90,00 45,00 45,00 0,00 

VII Huyện Chư Pưh 1.962,83 1.536,66 0,00 426,17 

1 UBND các xã 1.068,07 641,90 0,00 426,17 

2 BQLRPH Nam Phú Nhơn 407,35 407,35 0,00 0,00 

3 Công ty Phương Nguyên Tây Nguyên 237,41 237,41 0,00 0,00 

4 Công ty CP Hiền Tài Gia Lai 250,00 250,00 0,00 0,00 

VIII Huyện Phú Thiện 990,80 561,15 0,00 429,65 

1 UBND các xã 753,80 324,15 0,00 429,65 

2 BQLRPH Chư A Thai 73,00 73,00 0,00 0,00 

3 Công ty TNHHTMDV 

 Minh Phước 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Công ty TNHH SX thương mại Vạn Lý 164,00 164,00 0,00 0,00 

IX Thị xã Ayun Pa 1.329,11 900,10 0,00 429,01 

1 UBND các xã 919,11 490,10 0,00 429,01 

2 
Hợp tác xã Nông nghiệp, Xây dựng và Kinh 

doanh tổng hợp Ia Trốk 
410,00 410,00 0,00 0,00 

X Huyện Krông Pa 2.648,62 1.706,28 312,34 630,00 

1 UBND các xã 1.830,00 1.200,00 0,00 630,00 

2 BQLRPH Ia Rsai 707,43 395,09 312,34 0,00 

3 BQLRPH Nam Sông Ba 111,19 111,19 0,00 0,00 

XI Huyện Đak Pơ 1.157,18 677,18 0,00 480,00 

1 UBND các xã 841,85 361,85 0,00 480,00 

2 BQLRPH Bắc An Khê 215,09 215,09 0,00 0,00 

3 BQLRPH Ya Hội 100,24 100,24 0,00 0,00 

XII Huyện Kông Chro 8.519,52 7.989,52 0,00 530,00 

1 UBND các xã 3.846,40 3.316,40 0,00 530,00 

2 Công ty TNHH MTV LN Kông Chro 550,48 550,48 0,00 0,00 

3 Công ty TNHH MTV LN Ia Pa 160,00 160,00 0,00 0,00 

4 Công ty TNHH MTV LN Kông H'De 190,20 190,20 0,00 0,00 

5 Công ty CP Nguyên Lâm Gia Lai 3.772,44 3.772,44 0,00 0,00 

XIII Huyện Kbang 2.311,13 1.677,83 103,30 530,00 

1 UBND các xã 1.532,00 1.002,00 0,00 530,00 

2 BQLRPH Xã Nam 113,47 93,07 20,40 0,00 

3 Công ty TNHH MTV LN Hà Nừng 18,50 18,50 0,00 0,00 

4 Công ty TNHH MTV LN Sơ Pai 142,10 142,10 0,00 0,00 

5 Công ty TNHH MTV LN Lơ Ku 480,70 397,80 82,90 0,00 

6 Công ty TNHH MTV LN Krông Pa 14,21 14,21 0,00 0,00 
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STT Địa phương, đơn vị Tổng cộng 

7 Công ty TNHH MTV LN Ka Nát 10,15 10,15 0,00 0,00 

XIV Huyện Chư Păh 2.553,90 1.649,90 474,00 430,00 

1 UBND các xã 939,90 509,90 0,00 430,00 

2 BQLRPH Ya Ly 250,00 0,00 250,00 0,00 

3 BQLRPH Bắc Biển Hồ 224,00 0,00 224,00 0,00 

4 Công ty CP ĐT và PT Lâm Khang 110,00 110,00 0,00 0,00 

5 Công ty CP Hoàng Huynh Khang 80,00 80,00 0,00 0,00 

6 Công ty CP cây xanh Bình Nguyên 950,00 950,00 0,00 0,00 

XV Huyện Ia Pa 2.975,87 2.413,07 32,80 530,00 

1 UBND các xã 1.374,06 844,06 0,00 530,00 

2 BQLRPH Ia Tul 49,40 16,60 32,80 0,00 

3 Công ty Việt Stone 765,88 765,88 0,00 0,00 

4 Công ty TNHH Hoàn Thành Gia Lai 231,80 231,80 0,00 0,00 

5 Công ty TNHH Lâm nghiệp Thiên Sơn 251,88 251,88 0,00 0,00 

6 Công ty TNHH MTV Khánh Sơn Gia Lai 302,85 302,85 0,00 0,00 

XVI Thị xã An Khê 280,00 0,00 0,00 280,00 

1 UBND thị xã An Khê 280,00 0,00 0,00 280,00 

XVI

I Thành phố Pleiku 
221,00 0,00 1,00 220,00 

1 UBND thành phố Pleiku 220,00 0,00 0,00 220,00 

2 Trung tâm lâm nghiệp nhiệt đới 1,00 0,00 1,00 0,00 
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